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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH LẬP

Số: 76/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Lập, ngày 23 tháng  12  năm 2023

THÔNG BÁO
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Vĩnh Lập
(Thay thế Thông báo số 64 /TB-UBND ngày 20/10/2023)

Căn cứ Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Thông tư số 02/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 củ Bộ trưởng, 
Chủ nhiện Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ vào Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa 
phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã;

Căn cứ vào các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh 
mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh.

Căn cứ vào Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 vể việc công 
bố danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND xã tiến hành rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả xã Vĩnh Lập cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả 

cho 33 lĩnh vực với 122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã (bao gồm 
cả thủ tục hai nhóm liên thông). Trong đó:

+ Có 50 TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình;        
+ Có 60 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần;        
+ Có 12 TTHC được cung cấp thông tin trực tuyến;        
+ Có 72 TTHC được cung cấp dịch vụ công cả cung cấp thông tin trực tuyến 

và một phần;     



2

+ Có 110 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần và toàn trình   
+ Có 14 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền 
 (Có bảng danh mục các TTHC chi tiết kèm theo)
2. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được tiếp nhận 

tại xã
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả cho 

03 lĩnh vực với 16 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được tiếp 
nhận tại xã

+ Có 07 TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình
+ Có 09 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần
+ Có 0 TTHC được cung cấp thông tin trực tuyến;
+ Có 16 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền 
(Có bảng danh mục các TTHC chi tiết kèm theo)
3. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh được tiếp nhận tại 

xã
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả cho 

02 lĩnh vực với 25 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh được tiếp 
nhận tại xã

+ Có 02 TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình
+ Có 10 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần
+ Có 13 TTHC được cung cấp thông tin trực tuyến;
+ Có 25 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền 
(Có bảng danh mục các TTHC chi tiết kèm theo)
4. Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không 

phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả cho 

04 lĩnh vực với 05 TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trong đó:
+ Có 03 TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình
+ Có 02 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần
(Có bảng danh mục các TTHC chi tiết kèm theo)
5. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung 

ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra thực hiện tại 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Vĩnh Lập

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả cho 
01 lĩnh vực với 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương 
được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương. Trong đó:

+ Có 05 TTHC được tiếp nhận trực tiếp;
(Có bảng danh mục các TTHC chi tiết kèm theo)
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Trên đây là danh mục TTHC đưa ra thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả của xã, UBND xã Vĩnh Lập trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Bộ phận TN&TKQ xã;
- Cán bộ, công chức xã; 
- Đài truyền thanh xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Đạt
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